
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 8A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 8A 

(Tuần/week: 12 Từ ngày/From 03/11/2025 đến ngày/To 07/11/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Lê Nhật Quỳnh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

03/11/2025 

1 SHCN   

2 LS&ĐL Bài 7. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng 
Ngoài thế kỉ XVIII (Tiết 2) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết, 
thiết bị điện tử. 

3 LS&ĐL Bài 8. Phong trào Tây Sơn (Tiết 1) 
Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết, 
thiết bị điện tử. 

4  GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Bóng rổ 
- Giới thiệu môn bóng rổ. 
- Phổ biến luật bóng rổ. 
- Các bài tập cảm giác bóng.  
Báo bài cho cơ sở Man Thiện: 
"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Cầu Lông 
- Kỹ thuật phát cầu thuận tay  

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

5 GDTC 

- Gõ bóng, tung bóng qua lại trước 
mặt. 
- Tổ chức trò chơi vận động. 
Báo bài cho cơ sở Man Thiện: 
Tổ chức trò chơi vận động. 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

6 English (Expat) 

E8: Unit 4: Developing speaking: SB 
p.52 
E9:  Unit 4: Developing writing: SB 
p.53 
E10: Unit 4: Developing speaking: SB 
p.52 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 



  

 

 

7 English (Expat) 

E8: Unit 4: Life skills: SB pp.48-49 
E9:  Unit 4: Developing writing: SB 
p.53 
E10: Unit 4: Developing speaking: WB 
p.35 

 

8 English 

E8: Unit 4: Life skills: SB pp.48-49 
E9: Unit 4: Grammar: SB pp.50-51 + 
HW: WB p.34 
(Cont) 
E10: Unit 4: Developing speaking: WB 
p.35 

9 Ngữ Văn 

Thực hành tiếng Việt: Nghĩa tường 
minh, nghĩa hàm ẩn  
Từ địa phương, từ toàn dân 
 

HS soạn bài ở nhà, đọc bài 
trong SGK,  chuẩn bị đầy đủ 
vở ghi, vở soạn để học bài 
mới. 

Thứ Ba 
Tuesday 

04/11/2025 

1 LS&ĐL Bài 8. Phong trào Tây Sơn (Tiết 2) 
Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết, 
thiết bị điện tử. 

2 GDĐP (STEAM PBL) 
Dự án “Tái sinh miền cổ tích”: Thực 
hành thiết kế đồ họa trên thiết bị điện 
tử 

Đồ dùng học tập: sách vở, 
bút,thiết bị điện tử,… 

3 GDĐP (STEAM PBL) 
Dự án “Tái sinh miền cổ tích”: Thực 
hành thiết kế đồ họa trên thiết bị điện 
tử 

Đồ dùng học tập: sách vở, 
bút,thiết bị điện tử,… 

4  KHTN 
Bài 14. Thực hành xác định khối lượng 
riêng Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 
5 KHTN Bài 14. Thực hành xác định khối lượng 

riêng 

6 English 

E8: Unit 4: Life skills: SB pp.48-49 
E9: Unit 4: Grammar: SB pp.50-51 + 
HW: WB p.34 
(Cont) 
E10:  Unit 4: Developing writing: SB 
p.53 + WB Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 
7 English 

E8: Unit 4: Language checkpoint: SB 
pp.54-55 + WB p.37 
E9: Unit 4: Language checkpoint: SB 
pp.54-55 + WB p.37 
E10:  Reading & Language art G8: 
Introduction & Unit 1_Lesson 3 

8 English 

9 KHTN Bài 15. Áp suất trên một bề mặt Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

Thứ Tư 
Wednesday 
05/11/2025 

1 Âm nhạc -Nhạc cụ: Thực hành bài đọc nhạc số 
3 

Mang bình nước, SGK, vở 
ghi 

2 English (Expat) E8: Unit 4: Developing speaking: WB 
p.35 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 



  

 

 

3 English (Expat) 
E9:  1ST SEMESTER MIDTERM TEST 
E10: Unit 4: Grammar: SB pp.46-47 & 
WB p.32 

 

4  Math Linear equations and functions  

Mang theo tablet có cài đặt 
ứng dụng “Khan Academy” 
và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường 
cấp. 

5 Math Linear equations and functions  

Mang theo tablet có cài đặt 
ứng dụng “Khan Academy” 
và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường 
cấp. 

6 Toán Bài 4. Hình bình hành – Hình thoi 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 Toán Bài 4. Hình bình hành – Hình thoi 

8 KHTN Bài 15. Áp suất trên một bề mặt 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

9 KHTN 
Bài 16. Áp suất chất lỏng. Áp suất khí 
quyển 

Thứ Năm 
Thursday 

06/11/2025 

1 Toán Bài 5. Phân thức Đại số Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

2 GDCD/KNS Tự bảo vệ - Xử lý khi có cháy  - Chuẩn bị giấy, bút , kéo. 

3 GTS 

Yêu thương người khác: 
Yêu thương là thấu hiểu 
 
 
 

Học sinh chuẩn bị giấy, bút, 
kéo. 

4  Ngữ Văn 

Thực hành tiếng Việt: Nghĩa tường 
minh, nghĩa hàm ẩn  
Từ địa phương, từ toàn dân 
 

HS soạn bài ở nhà, đọc bài 
trong SGK,  chuẩn bị đầy đủ 
vở ghi, vở soạn để học bài 
mới. 

5 Ngữ Văn Viết: Viết bài văn kể lại một hoạt động 
xã hội 

HS soạn bài ở nhà, đọc bài 
trong SGK,  chuẩn bị đầy đủ 
vở ghi, vở soạn để học bài 
mới. 

6 English (Expat) 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
1_Lesson 4  (cont.) 
E9: Unit 4: Developing writing: WB 
p.36 
E10: Unit 4: Life skills: SB pp.48-49 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 English (Expat) 

8 Đại sứ 
Theo sự hướng dẫn của giáo viên 

9 Đại sứ 

Thứ Sáu 
Friday 1 Tin học – CN-KT Tạo nội dung slide Học tại ICT 



  

 

 

 

07/11/2025 
2 Tin học – CN-KT Tạo nội dung slide Học tại ICT 

3 Ngữ Văn Viết: Viết bài văn kể lại một hoạt động 
xã hội 

HS soạn bài ở nhà, đọc bài 
trong SGK,  chuẩn bị đầy đủ 
vở ghi, vở soạn để học bài 
mới. 

4  Mỹ thuật Lễ hội Halloween (B2) Giấy, màu, bút chì, tẩy 

5 Mỹ thuật Lễ hội Halloween (B2) Giấy, màu, bút chì, tẩy 

6 Toán Thu thập và phân loại dữ liệu 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành 

8 HĐTN.HN 
Theo sự hướng dẫn của GV 

9 HĐTN.HN 


